5

TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC 
Tuần 22: 21/02/2022 đến 26/02/2022
Bộ môn: Sinh 7

Chủ đề 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG - LỚP CHIM
                       BÀI 44: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM (tt)
A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI
 II. Đặc điểm chung
- Chim là động vật có xương sống
- Mình có lông vũ bao phủ
- Chi trước biến đổi thành cánh
- Có mỏ sừng
- Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể
- Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ
- Là động vật hằng nhiệt
III. Vai trò của chim
- Lợi ích:
+ Ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm
+ Cung cấp thực phẩm
+ Làm đồ trang trí, làm cảnh
+ Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch
+ Phát tán cây rừng, thụ phấn cho hoa
- Tác hại:
+ Hại nông nghiệp: ăn quả, hạt, ăn cá (chim bói cá)
+ Là vật trung gian truyền bệnh.
B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

	Bài 44: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM

 I. Sự đa dạng của các nhóm chim

Lớp chim rất đa dạng về số lượng loài và chia làm 3 nhóm:

-Nhóm chim chạy: đà điểu.

- Nhóm chim bơi: chim cánh cụt.

- Nhóm chim bay: gà, ngỗng , chim ưng, cú…

Chim có lối sống và môi trường sống phong phú.

II. Đặc điểm chung của lớp chim
Chim là những động vật có xương sống thích nghi cao với đời sống bay lượn và những điểu kiện sống khác nhau:

- Mình có lông vũ bao phủ.

- Chi trước thành cánh, có mỏ sừng.

- Là động vật hằng nhiệt.

- Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

III Vai trò của chim
- Có lợi: ăn sâu bọ và gặm nhấm. Cung cấp thực phẩm, làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh. Huấn luyện săn mồi, phục vụ du lịch. Thụ phấn và phát tán cây rừng.

- Có hại: một số loài ăn quả, hạt, cá. Là động vật trung gian truyền bệnh.


B. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG

Câu 1: Hiện nay, loài chim nào có kích thước lớn nhất thế giới?

A. Ngỗng Canada.

B. Đà điểu châu Phi.

C. Bồ nông châu Úc.

D. Chim ưng Peregrine.

Câu 2: Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở tất cả cá loài chim?

     1. Bao phủ bằng lông vũ.

     2. Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

3. Mỏ sừng.

4. Chi trước biến đổi thành cánh.

Phương án đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Gà?

A. Mỏ ngắn, khỏe.

B. Cánh ngắn, tròn.

C. Màng bơi rộng nối liền ba ngón trước.

D. Kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, cỏ non, chân khớp,…

Câu 4: Loài chim nào KHÔNG thuộc nhóm Chim bay

A. Chim đà điểu

B. Vịt trời

C. Chim én

D. Chim ưng

Câu 5: Bộ Chim nào thường kiếm ăn vào ban đêm

A. Bộ Gà

B. Bộ Ngỗng

C. Bộ Cú

D. Bộ Chim ưng
------------------------------------------------------------------------
BÀI 45: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM
A.NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI
Học sinh mở Link để xem nội dung băng hình
https://www.youtube.com/watch?v=m1tulu4IzR0
Tóm tắt nội dung chính của băng hình .

- Kể tên những động vật quan sát được.

- Nêu hình thức di chuyển của chim .

- Kể tên các loại mồi và cách bắt mồi đặc trưng từng loài
DẶN DÒ
- Học sinh đọc thông tin tìm hiểu bài
- Học sinh viết bài thuộc phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập. 

- Học sinh làm bài tập phần CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DUNG trên trang K12ONLINE, hạn chót 17g00 thứ bảy ngày 26/02/2022. 
